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BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách của Nghị định quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15
(Kèm theo Tờ trình số …./TTr-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
____________________________


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
[bookmark: _Toc124153516]1. Bối cảnh xây dựng chính sách
[bookmark: _Hlk159488522][bookmark: _Hlk159486693]Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024, thay thế Luật Đất đai năm 2013. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 với nhiều nội dung mới liên quan đến các nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua (như quy hoạch, kế  hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai). Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, tại phụ lục danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để hướng dẫn các quy định được giao tại Luật Đất đai gồm 06 Nghị định[footnoteRef:1]. [1:  06 Nghị định: (1). Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; (2). Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (3). Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (4). Nghị định quy định về giá đất; (5). Nghị định quy định về lấn biển; (6). Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.] 

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 202/TTg-NN về việc triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định như sau:
[bookmark: _Toc124153517]2. Mục tiêu xây dựng chính sách
[bookmark: _Toc124153518]2.1. Mục tiêu tổng thể
[bookmark: _Toc124153519]- Hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống nhất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
- Chính sách, pháp luật đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các giao dịch về quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch, lành mạnh.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là đối với người được Nhà nước giao đất nông nghiệp, đối tượng dễ tổn thương; đời sống, việc làm cho người có đất thu hồi. Giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. 
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Cụ thể hoá các quy định của Luật Đất đai để bảo đảm các quy định của Luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.
- Các quy định phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Đất đai, đồng bộ với các pháp luật chuyên ngành liên quan và phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên đất mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, gắn với yêu cầu cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả, hiệu lực.
- Kế thừa các quy định của các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 đang phát huy hiệu quả, vẫn còn phù hợp với các quy định hiện hành; bãi bỏ các quy định bất cập; cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp với thực tiễn.
- Các chính sách được xây dựng đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi để triển khai thi hành Luật Đất đai, bảo đảm sự phù hợp và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan… Qua đó, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả.
[bookmark: _Toc124153520]II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
[bookmark: _Hlk159429026]Trong quá trình soạn thảo Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ đã tổ chức đánh giá nhóm chính sách lớn, các nhóm chính sách này đã được luật hoá tại các quy định của Luật và được quy định chi tiết trong các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trong đó, việc quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quỹ phát triển đất; điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; đất trồng lúa; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ; dự thảo Nghị định này chỉ quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 3, Điều 9, khoản 2 Điều 10, Điều 16, khoản 4 Điều 22, điểm d khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 28, khoản 6 Điều 49, Điều 65, khoản 2 Điều 74, khoản 9 Điều 76, khoản 10 Điều 76,  Điều 81, Điều 82, Điều 84, Điều 87, Điều 88, Điều 89, Điều 90, Điều 113, khoản  3 Điều 115, khoản 7 Điều 116, khoản 1 Điều 122, khoản 8 Điều 124, Điều 125,  Điều 126 (trừ điểm c khoản 3, điểm c khoản 5, khoản 6, điểm d khoản 7, khoản 9), Điều 127, Điều 172, Điều 181, Điều 190, Điều 192, Điều 193, Điều 194, Điều 197, Điều 200, Điều 201, Điều 202, Điều 203, Điều 204, Điều 208, Điều 210, Điều 216, Điều 218, Điều 219, Điều 223 (trừ điểm h khoản 1), Điều 232, khoản 8 Điều 234, khoản 7 Điều 236, khoản 2 Điều 240, khoản 1 Điều 243 và điểm c khoản 2 Điều 243 của Luật Đất đai năm 2024. Để tiếp tục hoàn thiện, đánh giá chính sách cụ thể đối với các nhóm chính sách đã được đánh giá tác động khi xây dựng Luật Đất đai năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cụ thể các nhóm chính sách như sau:
[bookmark: _Toc124153521](1). Nhóm chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 
- Chính sách 1. Quy định cụ thể nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, tăng cường công khai minh bạch trong quá trình lập cũng như tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. 
- Chính sách 2. Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, trình tự thủ tục thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.
- Chính sách 3. Quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các cấp nhằm đáp ứng linh hoạt phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương và tại các địa phương.
(2). Chính sách về thu hồi đất.
(3). Chính sách về phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất.
[bookmark: _Hlk159429110](4). Chính sách về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
- Chính sách 1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai
- Chính sách 2: Chính sách về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
(5). Nhóm chính sách về chế độ sử dụng đất:
- Chính sách 1. Tập trung, tích tụ đất nông nghiệp.
- Chính sách 2. Chế độ sử dụng một số loại đất.
(6). Chính sách về giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai
Việc đánh giá tác động chính sách được thực hiện như sau:
1. Nhóm chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1. Chính sách 1: Quy định cụ thể nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, tăng cường công khai minh bạch trong quá trình lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia
1.1.1. Xác định vấn đề bất cập
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ quản lý quan trọng, là biện pháp để nhằm phân bổ đất đai vào các mục đích nhằm sử dụng bền vững, mang lại lợi ích cao nhất, thực hiện đồng thời hai chức năng điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất đặc biệt với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ đất và môi trường. Luật quy hoạch đã quy định thẩm quyền và nội dung lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, tuy nhiên chưa có quy định về lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia mà kế hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, như vậy là chưa đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong thời gian qua, quá trình thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn một số tồn tại, vướng mắc do thiếu đồng bộ giữa quy định của pháp luật về nội dung lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, điều này dẫn dẫn phải sử dụng các luật và văn bản dưới luật để cùng điều chỉnh một nội dung sử dụng đất cấp quốc gia, do đó dẫn đến khó khăn cho việc áp dụng, việc lập cũng như quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... 
- Không đảm bảo tính khoa học, lôgic trong nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa đảm bảo đầy đủ tính công khai minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thiếu tính linh hoạt, hiệu quả, hạn chế quá trình điều chỉnh nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Theo quy định của pháp luật hiện hành, quy hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại pháp luật về quy hoạch, còn kế hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại Điều 6 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, như vậy cùng một nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang được quy định tại 2 Luật, việc quy định về nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn rờm rà, nhiều nội dung, điều này dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức thực hiện và lập quy hoạch, kế hoạch dụng đất. Mặt khác tại các nghị định hướng dẫn thi hành các Luật chưa quy định cụ thể, chi tiết về tổ chức lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất quốc gia cũng chưa được quy định cụ thể.
1.1.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đơn giản về nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, theo đó nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định đơn giản, chỉ xác định và phân bổ một số chỉ tiêu lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh lương thực, mật độ che phủ rừng và đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh; còn các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại giao cho cấp tỉnh và cấp huyện tự xác định và phân bổ trong quá trình lập quy hoạch tại địa phương;
- Tăng cường công khai minh bạch trong việc quy định về nội dung lập, quá trình tổ chức lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, đảm bảo tính thứ bậc và linh hoạt trong quá trình điều hành của Chính phủ, kịp thời đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
1.1.3 Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
b) Phương án 2: Quy định định cụ thể nội dung lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo hướng đơn giản, theo đó chỉ xác định và phân bổ 6 chỉ tiêu sử dụng đất (đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất an ninh, đất quốc phòng), các chỉ tiêu khác giao cho cấp tỉnh và huyện xác định trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định cụ thể nội dung lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Tăng cường công khai minh bạch trong quá trình lấy ý kiến đối với kế hoạch sử dụng đất cũng như quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
1.1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan
1.1.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Giảm sự linh động trong việc phân bổ nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Đối với người dân và doanh nghiệp: Chính sách này không có tác động đến người dân và doanh nghiệp
c) Tác động về giới: Chính sách này không có tác động về giới
d) Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đồng bộ trong hệ thống pháp luật
1.1.4.2. Phương án 2: Quy định định cụ thể nội dung lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo hướng đơn giản, theo đó chỉ xác định và phân bổ 6 chỉ tiêu sử dụng đất (đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất an ninh, đất quốc phòng), các chỉ tiêu khác giao cho cấp tỉnh và huyện xác định trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định cụ thể nội dung lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Tăng cường công khai minh bạch trong quá trình lấy ý kiến đối với kế hoạch sử dụng đất cũng như quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Cụ thể hóa các nội dung được Luật giao Chính phủ hướng dẫn, giúp Chính phủ chủ động phân bổ nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời công khai minh bạch trong lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Đối với doanh nghiệp: Giúp doanh nghiệp chủ động trong tiếp cận đất đai thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Đối với người dân: tăng cơ hội tiếp cận đất đai của người dân thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có vấn đề phát sinh liên quan đến giới.
c) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không có tác động phát sinh thêm thủ tục hành chính.
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo sự đồng nộ trong hệ thống pháp Luật.
1.1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Với các phân tích nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định lựa chọn phương án 2 do phương án này sẽ cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, đồng thời đảm bảo công khai khi tổ chức lập, lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất cũng như quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
1.2. Chính sách 2: Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, trình tự thủ tục thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện
1.1. 
1.2. 
1.2.1. Xác định vấn đề bất cập
- Theo quy định của Luật quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch thì Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện tại 03 cấp hành chính là quốc gia, tỉnh, huyện (không có quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh); kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là căn cứ để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; đang hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất cấp 05 năm cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, trong thời gian qua quá trình thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn một số tồn tại, vướng mắc như: thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là không cân đối đủ nguồn vốn đầu tư do nhu cầu vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật là rất lớn trong khi ngân sách của các địa phương có hạn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch của một số địa phương chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch còn phổ biến, gây lãng phí lớn; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch, kế hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng “dự án treo” do chạy theo số lượng, tỷ lệ “lấp đầy thấp” trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước...Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện còn chưa phát huy vai trò là căn cứ để nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...
- Chưa đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và linh hoạt trong quá trình lập, điều chỉnh, thẩm định cũng nhu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
- Mặc dù pháp luật hiện hành đã quy định về nội dung lập, điều chỉnh, trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, tuy nhiên do hệ thống pháp luật không quy định việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nên chưa đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất các cấp. Mặt khác, nội dung lập, điều chỉnh và quy trình phê duyệt, thẩm định còn rờm rà, quy định tại nhiều văn bản dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến chất lượng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao.
1.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đơn giản về nội dung lập, điều chỉnh, trình tự thủ tục thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, nhất là kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
- Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt đối với kế hoạch sử dụng đất đối với các thành phố trực thuộc trung ương mà không phải lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
- Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
1.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
b) Phương án 2: Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ và trình tự thủ tục thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.
1.2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.2.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Thiếu cụ thể trong việc xác định nội dung của công tác lập quy hoạch, kế hoạch; giảm sự linh động trong việc phân bổ nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Đối với doanh nghiệp: Một số nơi và một số thời điểm doanh nghiệp khó tiếp cận thông tin về đất đai thống qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Đối với người dân: Hầu hết người dân khó tiếp cận thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có tác động về giới
c) Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đồng bộ trong hệ thống pháp luật
1.2.4.2. Phương án 2: Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ và trình tự thủ tục thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ và trình tự thủ tục thẩm định nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, phát huy vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
- Đối với doanh nghiệp: Tăng cơ hội tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp thông qua nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ, trình tự thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
- Đối với người dân: Minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch giúp người dân tiếp cận, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người dân trong vùng quy hoạch, kế hoạch.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có vấn đề phát sinh liên quan đến giới.
c) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không có tác động phát sinh thêm thủ tục hành chính.
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo sự đồng nộ trong hệ thống pháp Luật.
1.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Với các phân tích nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định lựa chọn phương án 2 do phương án này quy định cụ thể nội dung lập, điều chỉnh, hồ sơ và trình tự thủ tục thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, phát huy vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
1.3. Chính sách 3: Quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các cấp nhằm đáp ứng linh hoạt phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương và tại các địa phương
1.3.1. Xác định vấn đề bất cập
- Pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai hiện hành đã quy định về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho mỗi cấp quy hoạch, theo đó cấp quốc gia được xác định và phân bổ 14 nhóm chỉ tiêu cho cấp tỉnh, các chỉ tiêu còn lại do cấp tỉnh, cấp huyện xác định và phân bổ trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp. Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai thực hiện việc phân bổ theo các nhóm chỉ tiêu đã gặp phải một số khó khăn vướng mắc do chưa phù hợp, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các địa phương. Các chỉ tiêu do quy hoạch sử dụng đất quốc gia xác định được quy định cụ thể trong nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia do Quốc hội quyết định, trên cơ sở đó Thủ tướng ra quyết định phân bổ chỉ tiêu cho cấp tỉnh, các cấp trên cơ sở chỉ tiêu do quốc gia phân bổ tiếp tục phân bổ và xác định bổ sung. Thực tế quá trình phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến một số chỉ tiêu như đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng giao thông quốc gia, cấp tỉnh...phát sinh đòi hỏi phải điều chỉnh ngay để đáp ứng yêu cầu phát triển thì lại phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia hoặc điều chỉnh quyết định phân bổ của Thủ tướng Chính phủ do đó dẫn đến bị động và thiếu linh hoạt, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội...do đó cần thiết phải xem lại cách thức phân bổ cũng như các chỉ tiêu phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất các cấp.
- Thiếu sự chủ động và linh hoạt trong việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho quy hoạch các cấp và không kịp thời đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
- Mặc dù pháp luật hiện hành đã quy định về việc phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất các cấp. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, việc xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực sự khoa học, thiếu thực tiễn làm hạn chế quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân là do đối với chỉ tiêu do quốc gia xác định (14 nhóm chỉ tiêu) do Quốc hội xem xét trong quá trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, việc phát sinh nhu cầu phải điều chỉnh sẽ mất nhiều thời gian và thủ tục kéo dài do phải trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh dẫn đến mất cơ hội đầu tư, thiếu chủ động trong việc phát huy nguồn lực đất đai; tương tự như vậy đối với các chỉ tiêu do kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch cấp huyện xác định cũng làm chậm quá trình phát triển do thủ tục điều chỉnh kéo dài...
1.3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Quy hoạch sử dụng đất quốc gia chỉ xác định và phân bổ một số chỉ tiêu có vai trò ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo đảm mật độ che phủ rừng và đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia; các chỉ tiêu còn lại phân cấp cho các đại phương tự xác định và phân bổ trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;
- Tăng tính chủ động cho các địa phương trong quá trình xác định và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với nội dung quy hoạch sử dụng đất các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
1.3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
b) Phương án 2:  Quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các cấp nhằm đáp ứng linh hoạt phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.
1.3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.3.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Thiếu chủ động trong việc xác định lại hoặc bổ sung các chỉ tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội; giảm sự linh động trong việc phân bổ nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Đối với doanh nghiệp: Chính sách này không có tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp.
- Đối với người dân: Chính sách này không có tác động tiêu cực đối với người dân.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có tác động về giới
c) Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động tiêu cực trong hệ thống pháp luật
1.3.4.2. Phương án 2: 
a) Tác động về kinh tế, xã hội:
- Đối với Nhà nước: Quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các cấp nhằm đáp ứng linh hoạt phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai của Trung ương và tại các địa phương.
- Đối với doanh nghiệp: Chính sách này giúp doanh nghiệp chủ động trong tiếp cận quỹ đất để sản xuất, kinh doanh.
- Đối với người dân: Chính sách này không có tác động đến người dân.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có vấn đề phát sinh liên quan đến giới.
c) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không có tác động phát sinh thêm thủ tục hành chính.
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo sự linh hoạt chủ động đối với các quy định của pháp luật.
1.3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Với các phân tích nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định lựa chọn phương án 2 do phương án này quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các cấp nhằm đáp ứng linh hoạt phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát huy vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
2. Chính sách về thu hồi, trưng dụng đất
2.1. Xác định vấn đề
Luật Đất đai năm 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết 06 Điều gồm: Điều 81, Điều 82, Điều 84 Điều 87, Điều 88, Điều 89. Trong đó Điều 84 là nội dung mới chính sách mới được quy định tại Luật Đất đai. Các Điều còn lại là các Điều được sửa đổi, bổ sung so với Luật Đất đai năm 2013. Để thực hiện nhiệm vụ được Luật Đất đai năm 2024 giao Chính phủ cần kế thừa các quy định hiện hành tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và bổ sung nội dung mới để quy định chi tiết cac điều khoản mới trong Luật. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thể chế đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
-  Quy định chi tiết các Điều khoản được giao trong luật.
- Kế thừa các quy định trong quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã được thực tiễn chứng minh là ổn định. 
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
b) Giải pháp 2: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đồng thời bổ sung các quy định mới được Luật Đất đai giao.
c) Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
2.4.1. Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
a) Tác động kinh tế
- Đối với Nhà nước: Nhà nước không phải đầu tư kinh phí để ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai dẫn đến ách tắc không thực hiện được các quy định của Luật dẫn đến gây thiệt hại cho nền kinh tế.
- Đối với người sử dụng đất: có thể thiệt hại kinh tế do các quy định của Luật Đất đai không thực hiện được trên thực tế.
b) Tác động xã hội 
- Đối với Nhà nước: tạo dư luận không tốt do không có quy định mới phù hợp để quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tạo bức xúc cho người dân và doanh nghiệp do thiếu quy định chi tiết để thực hiện Luật Đất đai. 
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính, do giữ như quy định hiện hành.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ dẫn đến các quy định của nghị định không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024. 
2.4.2. Giải pháp 2: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đồng thời bổ sung các quy định mới được Luật Đất đai giao.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; kế thừa các quy định hiện hành đang ổn định nên tiết kiệm được chi phí tổ chức thực hiện.
- Đối với người sử dụng đất: tiếp cận được các quy định đã ổn định và nghiên cứu thêm một số quy định mới giúp tiết kiệm chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tiếp thu đón nhận các quy định có tính ổn định và chỉ phải nghiên cứu một số ít các quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp. Tuy nhiên, đây là các công việc phải làm do Luật Đất đai có nhiều quy định mới. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.  
2.4.3. Giải pháp 3:Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; tuy nhiên việc đổi mới toàn diện dẫn đến phát sinh các thủ tục hành chính phải sửa đổi và chi phí nghiên cứu tuân thủ quy định pháp luật.
- Đối với người sử dụng đất: người nghiên cứu và áp dụng luât phải áp dụng các quy định mới dẫn đến tốn chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: phải mất công để nghiên cứu áp dụng nhiều quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh nhiều thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, do quy định chi tiết toàn diện các vấn đề cần điều chỉnh
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị chọn giải pháp 2 vì giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí và công sức, đảm bảo trình ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đúng tiến độ.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
3. Chính sách về phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất
1. 
2. 
3. 
3.1. Xác định vấn đề
Luật Đất đai năm 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết 2 Điều gồm: Điều 113, khoản 3 Điều 115. Đây là các quy định cần quy định chi tiết để thể chế Nghị quyết số 18-NQ/TW về phát huy nguồn lực đất đai; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thể chế đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 
- Quy định chi tiết các Điều khoản được giao trong luật.
- Kế thừa các quy định trong quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã được thực tiễn chứng minh là ổn định. 
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
b) Giải pháp 2: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đồng thời bổ sung các quy định mới được Luật Đất đai giao.
c) Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
3.4.1.	Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
a) Tác động kinh tế
- Đối với Nhà nước: Nhà nước không phải đầu tư kinh phí để ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai dẫn đến ách tắc không thực hiện được các quy định của Luật dẫn đến gây thiệt hại cho nền kinh tế.
- Đối với người sử dụng đất: có thể thiệt hại kinh tế do các quy định của Luật Đất đai không thực hiện được trên thực tế.
b) Tác động xã hội 
- Đối với Nhà nước: tạo dư luận không tốt do không có quy định mới phù hợp để quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tạo bức xúc cho người dân và doanh nghiệp do thiếu quy định chi tiết để thực hiện Luật Đất đai. 
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính, do giữ như quy định hiện hành.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ dẫn đến các quy định của nghị định không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024. 
3.4.2.	Giải pháp 2: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đồng thời bổ sung các quy định mới được Luật Đất đai giao.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; kế thừa các quy định hiện hành đang ổn định nên tiết kiệm được chi phí tổ chức thực hiện.
- Đối với người sử dụng đất: tiếp cận được các quy định đã ổn định và nghiên cứu thêm một số quy định mới giúp tiết kiệm chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tiếp thu đón nhận các quy định có tính ổn định và chỉ phải nghiên cứu một số ít các quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp. Tuy nhiên, đây là các công việc phải làm do Luật Đất đai có nhiều quy định mới. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.  
3.4.3.	Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; tuy nhiên việc đổi mới toàn diện dẫn đến phát sinh các thủ tục hành chính phải sửa đổi và chi phí nghiên cứu tuân thủ quy định pháp luật.
- Đối với người sử dụng đất: người nghiên cứu và áp dụng luât phải áp dụng các quy định mới dẫn đến tốn chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: phải mất công để nghiên cứu áp dụng nhiều quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh nhiều thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, do quy định chi tiết toàn diện các vấn đề cần điều chỉnh
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị chọn giải pháp 2 vì giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí và công sức, đảm bảo trình bàn hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đúng tiến độ.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
4. Nhóm chính sách về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
4.1. Chính sách 1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai
4.1.1. Xác định vấn đề bất cập
- Tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai giao Chính phủ quy định cụ thể về căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư.
- Pháp luật về đầu tư hiện hành chỉ quy định cụ thể các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và những trường hợp còn lại là trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư. Do vậy, Nghị định này không thể quy định cụ thể các trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư. (2) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư
4.1.2. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện hành như quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.
b) Phương án 2: quy định cụ thể các căn cứ gồm:
- Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
4.1.3. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1.3.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện hành như quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.
a) Tác động về kinh tế, xã hội: Không thay đổi so với quy định hiện hành
b) Tác động về giới: không có tác động về giới
c) Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đất đai và đầu tư 
4.1.3.2. Phương án 2: quy định cụ thể các căn cứ gồm: Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
a) Tác động về kinh tế, xã hội: thúc đẩy sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội do có cả trường hợp có dự án và không có dự án.
b) Tác động về giới: Chính sách này không có tác động về giới
c) Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
d) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đất đai và đầu tư
4.1.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Bộ Tài nguyên và môi trường lựa chọn phương án 2 để thúc đẩy sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội do có cả trường hợp có dự án và không có dự án và đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đất đai và đầu tư.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
4.2. Chính sách 2: Chính sách về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
4.2.1. Xác định vấn đề
Luật Đất đai năm 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 124, Điều 125, Điều 126 (trừ điểm c khoản 3, điểm c khoản 5, khoản 6, điểm d khoản 7, khoản 9), Điều 127. đây là các quy định cần quy định chi tiết để thể chế Nghị quyết số 18-NQ/TW về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch. Có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.
4.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thể chế đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; 
-  Quy định chi tiết các Điều khoản được giao trong luật;
- Kế thừa các quy định trong quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã được thực tiễn chứng minh là ổn định. 
4.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
b) Giải pháp 2: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đồng thời bổ sung các quy định mới được Luật Đất đai giao.
c) Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
4.2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
4.2.4.1. Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
a) Tác động kinh tế
- Đối với Nhà nước: Nhà nước không phải đầu tư kinh phí để ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai dẫn đến ách tắc không thực hiện được các quy định của Luật dẫn đến gây thiệt hại cho nền kinh tế.
- Đối với người sử dụng đất: có thể thiệt hại kinh tế do các quy định của Luật Đất đai không thực hiện được trên thực tế.
b) Tác động xã hội 
- Đối với Nhà nước: tạo dư luận không tốt do không có quy định mới phù hợp để quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tạo bức xúc cho người dân và doanh nghiệp do thiếu quy định chi tiết để thực hiện Luật Đất đai. 
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính, do giữ như quy định hiện hành.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ dẫn đến các quy định của nghị định không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024. 
4.2.4.2. Giải pháp 2: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đồng thời bổ sung các quy định mới được Luật Đất đai giao.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; kế thừa các quy định hiện hành đang ổn định nên tiết kiệm được chi phí tổ chức thực hiện.
- Đối với người sử dụng đất: tiếp cận được các quy định đã ổn định và nghiên cứu thêm một số quy định mới giúp tiết kiệm chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tiếp thu đón nhận các quy định có tính ổn định và chỉ phải nghiên cứu một số ít các quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp. Tuy nhiên, đây là các công việc phải làm do Luật Đất đai có nhiều quy định mới. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.  
4.4.3.	Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; tuy nhiên việc đổi mới toàn diện dẫn đến phát sinh các thủ tục hành chính phải sửa đổi và chi phí nghiên cứu tuân thủ quy định pháp luật.
- Đối với người sử dụng đất: người nghiên cứu và áp dụng luât phải áp dụng các quy định mới dẫn đến tốn chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: phải mất công để nghiên cứu áp dụng nhiều quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh nhiều thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, do quy định chi tiết toàn diện các vấn đề cần điều chỉnh
4.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị chọn giải pháp 2 vì giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí và công sức, đảm bảo trình bàn hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đúng tiến độ.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
5. Nhóm chính sách về chế độ sử dụng đất
5.1. Chính sách về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp
5.1.1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Đất đai năm 2013 đã có bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo hướng nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm thống nhất cho các loại đất nông nghiệp; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; khuyến khích nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để tập trung đất đai; quy định chặt chẽ chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường.
Mặt khác, pháp luật hiện hành đã quy định người sử dụng đất nông nghiệp có các quyền chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đây được coi là chìa khóa pháp lý quan trọng để thực hiện tập trung đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Có chính sách khuyến khích nông dân “dồn điền, đổi thửa”, chuyển đổi đất cho nhau; khuyến khích hợp tác, liên kết tập trung ruộng đất thành cánh đồng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ; số thửa ruộng của một hộ giảm, diện tích thửa ruộng tăng. Trong thực tế đã có một số mô hình tập trung đất đai như dồn điền, đổi thửa (chuyển đổi đất nông nghiệp); thuê đất nông nghiệp của người sử dụng đất; phát triển mạng lưới tập trung đất đai để sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; liên kết, hợp tác với người sử dụng đất; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 
Tuy nhiên, quá trình tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung, cho phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nói riêng; đất đai manh mún đang là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, bên cạnh đó chưa thực hiện tốt các giải pháp đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn; người nông dân còn có tâm lý “giữ đất”, trên thực tế có nhiều trường hợp người có nhu cầu tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp không thỏa thuận được với người sử dụng đất về thuê quyền sử dụng đất, không thống nhất về giá thuê và thời hạn thuê đất; có trường hợp chỉ một số ít người nông dân không có sự đồng thuận dẫn đến diện tích manh mún, không tạo lập được đủ mặt bằng để nhà đầu tư có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất; mô hình góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thể thấy được những khó khăn và rủi ro cho nông dân nếu việc quản trị không minh bạch, nông dân không được tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh...).
Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định chi tiết một số nội dung quy định tại Điều 192 và Điều 193 của Luật Đất đai như: thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp.
5.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
[bookmark: _Hlk76378636]Đảm bảo yêu cầu quy mô diện tích lớn để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, vừa tạo điều kiện đầu tư kinh doanh khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai nhằm phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo ổn định tình hình chính trị tại nông thôn.
5.1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
b) Phương án 2: Quy định về nội dung, phương án sử dụng đất nông nghiệp, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp nhưng có diện tích đất do tổ chức, cơ quan của Nhà nước quản lý, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất nông nghiệp tập trung ít hơn thời hạn sử dụng đất của phương án sử dụng đất, đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.
5.1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
5.1.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
a) Tác động về kinh tế:
- Đối với Nhà nước: Đảm bảo tính ổn định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, không có cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn. Việc sản xuất nông nghiệp sẽ tiếp tục manh mún, nhỏ lẻ, không phát huy được các tiếp bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra năng xuất cao và mang tính hàng hóa.
- Đối với người dân và doanh nghiệp: không có cơ chế để thực hiện việc tập trung diện tích đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội và cho chính mình.
b) Tác động về xã hội: 
- Đối với Nhà nước: Không thúc đẩy việc phát triển trụ cột kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và hiện đại để cạnh trang với các nền kinh tế khác.
- Đối với người sử dụng đất: Việc sản xuất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, manh mún, lạc hậu, khiến nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp còn thấp, không có sức cạnh tranh rên thị trường.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ không thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 “Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn” và không tác động đến hệ thống pháp luật khác do đó không có sự chồng chéo. 
5.1.4.2. Phương án 2: Quy định về nội dung, phương án sử dụng đất nông nghiệp, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp nhưng có diện tích đất do tổ chức, cơ quan của Nhà nước quản lý, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất nông nghiệp tập trung ít hơn thời hạn sử dụng đất của phương án sử dụng đất, đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.
a) Tác động về kinh tế:
- Đối với Nhà nước: khi thực hiện giải pháp này, Nhà nước cần đầu tư kinh phí để nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, cũng phải đầu tư kinh phí cho công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp.
- Đối với người sử dụng đất: người nông nhân vẫn có thu nhập thường xuyên từ diện tích đất nông nghiệp của mình khi tham gia thực hiện tập trung đất nông nghiệp.
b) Tác động về xã hội:
- Đối với Nhà nước: Tạo ra được các vùng sản xuất có quy mô diện tích lớn để thu hút các đối tượng có năng lực về vốn, kỹ thuật đầu tư vào sản xuất, tạo môi trường đầu tư thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.
- Đối với người dân và doanh nghiệp: Việc quy định về cơ chế tập trung đất đai sẽ tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân, các doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, hiện đại.
Bên cạnh đó, các chính sách về tập trung đất nông nghiệp sẽ giúp cho người nông dân không bị mất tư liệu sản xuất (quyền quản lý về đất đai vẫn của người dân), khi đất nông nghiệp của người nông dân được tập trung tạo thành các khu đất lớn sẽ thuận tiện cho việc ứng dụng cơ giới hóa vài sản xuất. 
c) Tác động về giới: Đối với người sử dụng đất là nữ giới khi đưa đất nông nghiệp của mình tham gia vào quá trình tập trung đất nông nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thì họ sẽ được tiếp cận với nhiều tiến bộ khoa học mới trong sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh thủ tục hành chính đối với trường hợp tập trung đất nông nghiệp thông qua hình thức dồn điền, đổi thửa.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 “Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn” và liên quan đến pháp luật về dân sự (hợp đồng dân sự...), pháp luật về doanh nghiệp. 
Giải pháp này hướng dẫn được đầy đủ, cụ thể các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024.
5.1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Với các phân tích nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định lựa chọn phương án 2 do phương án này thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và sẽ tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại và vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong quá trình khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai nhằm phát triển kinh tế xã hội.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
[bookmark: _Toc124153558][bookmark: _Toc95472203]5.2. Chính sách về chế độ sử dụng các loại đất
5.2.1. Xác định vấn đề bất cập
- Việc sử dụng một số loại đất hiệu quả còn thấp, chưa bền vững; chưa cơ chế hữu hiệu để tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, chỉnh trang, phát triển đô thị, nông thôn; chưa có quy định chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
- Chế độ sử dụng của một số loại đất chưa có quy định (đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất sử dụng kết hợp đa mục đích; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế); một số loại đất chưa phù hợp với thực tế (đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý; đất xây dựng nhà chung cư; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất xây dựng công trình ngầm; góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư …).
Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định chi tiết một số nội dung quy định tại Điều 181, Điều 190, Điều 192, Điều 193, Điều 194, Điều 197, Điều 200, Điều 201, Điều 202, Điều 203, Điều 204, Điều 208, Điều 210, Điều 216, Điều 218, Điều 219 của Luật Đất đai.
5.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai và Luật khác có liên quan.
- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý và tổ chức thực hiện thống nhất; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; thúc đẩy việc chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn trên cơ sở đồng thuận của người sử dụng đất, góp phần cải thiện điều kiện sống cho cư dân đô thị và nông thôn; nâng cao hệ số sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất.
5.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
b) Phương án 2: 
- Bổ sung quy định chế độ sử dụng của một số loại đất chưa có quy định (đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất sử dụng kết hợp đa mục đích; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế).
- Sửa đổi, bổ sung một số loại đất chưa phù hợp với thực tế (đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý; đất xây dựng nhà chung cư; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất xây dựng công trình ngầm; góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư …).
5.2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
5.2.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
a) Tác động về kinh tế:
- Đối với Nhà nước: Không phát sinh thêm về kinh tế 
- Đối với người dân và doanh nghiệp: Không phát sinh thêm về kinh tế
b) Tác động về xã hội:
- Đối với Nhà nước: Đảm bảo tính ổn định của pháp luật. Tuy nhiên, không có hành lang pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ sử dụng đất đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất sử dụng kết hợp đa mục đích; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế... 
- Đối với người dân và doanh nghiệp: không có cơ sở để được sử dụng đất đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất sử dụng kết hợp đa mục đích; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất xây dựng công trình ngầm... và không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ không thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 “Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lỷ và sử dụng đất kết hợp đa mục đích…” và không tác động đến hệ thống pháp luật khác. . 
5.2.4.2. Phương án 2: 
- Bổ sung quy định chế độ sử dụng của một số loại đất chưa có quy định (đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất sử dụng kết hợp đa mục đích; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế).
- Sửa đổi, bổ sung một số loại đất chưa phù hợp với thực tế (đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý; đất xây dựng nhà chung cư; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất xây dựng công trình ngầm; góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư …)
a) Tác động về kinh tế:
- Đối với Nhà nước: Khi thực hiện giải pháp này Nhà nước sẽ có cơ sở pháp lý để tính thu thêm nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi sử dụng đất kết hợp, đa mục đích.
- Đối với người dân và doanh nghiệp: có thu nhập tăng thêm từ việc được sử dụng đất kết hợp, tuy nhiên cũng phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong việc được sử dụng đất kết hợp.
b) Tác động về xã hội:
- Đối với Nhà nước: Đảm bảo việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai có hiệu quả. 
 - Đối với người dân và doanh nghiệp: Có cơ sở pháp lý để được sử dụng đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất sử dụng kết hợp đa mục đích; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất xây dựng công trình ngầm... và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 “Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lỷ và sử dụng đất kết hợp đa mục đích…” và sẽ tác động đến hệ thống pháp luật khác như Bộ Luật Dân sự, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư...
5.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Với các phân tích nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định lựa chọn phương án 2 do phương án này thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện các quyền của các đối tượng sử dụng đất và hướng dẫn được đầy đủ, cụ thể các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
6. Chính sách về giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai
6.1. Xác định vấn đề
Luật Đất đai năm 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết 03 Điều gồm: Điều 223, 236 và 240 (là các điều được kế thừa từ Luật Đất đai năm 2013). Để thực hiện nhiệm vụ được Luật Đất đai năm 2024 giao Chính phủ cần kế thừa các quy định hiện hành tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024. 
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thể chế đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; 
-  Quy định chi tiết các Điều khoản được giao trong luật;
- Kế thừa các quy định trong quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã được thực tiễn chứng minh là ổn định. 
6.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
b) Giải pháp 2: Kế thừa các quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024.
c) Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp 
6.4.1. Giải pháp 1: Giữ như quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: Nhà nước không phải đầu tư kinh phí để ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Đối với người sử dụng đất: tiếp cận được các quy định đã ổn định và giúp tiết kiệm chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dư luận không tốt do không có quy định mới để quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tiếp thu đón nhận các quy định có tính ổn định nhưng dễ tạo bức xúc cho người dân và doanh nghiệp do không có quy định mới quy định chi tiết để thực hiện Luật Đất đai.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính, do giữ như quy định hiện hành.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này sẽ dẫn đến các quy định của nghị định có một số điểm không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024. 
6.4.2. Giải pháp 2: Kế thừa các quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn cuộc sống có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai; kế thừa các quy định hiện hành đang ổn định nên tiết kiệm được chi phí tổ chức thực hiện.
- Đối với người sử dụng đất: tiếp cận được các quy định đã ổn định và nghiên cứu thêm một số quy định mới giúp tiết kiệm chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: dễ tiếp thu đón nhận các quy định có tính ổn định và chỉ phải nghiên cứu một số ít các quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.  
6.4.3. Giải pháp 3: Đề xuất quy định mới hoàn toàn các nội dung quy định chi tiết thi hành Luật.
a) Tác động kinh tế:
- Đối với Nhà nước: giải pháp này giúp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đất đai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế; tuy nhiên việc đổi mới toàn diện dẫn đến phát sinh các thủ tục hành chính phải sửa đổi và chi phí nghiên cứu tuân thủ quy định pháp luật.
- Đối với người sử dụng đất: người nghiên cứu và áp dụng luât phải áp dụng các quy định mới dẫn đến tốn chi phí nguồn lực trong áp dụng pháp luật. 
b) Tác động xã hội:
- Đối với Nhà nước: tạo dự luận tốt trong xã hội do kịp thời ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
- Đối với công dân và doanh nghiệp: phải mất công để nghiên cứu áp dụng nhiều quy định mới quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.   
c) Tác động về giới: Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này có thể phát sinh nhiều thủ tục hành chính do phải sửa đổi các thủ tục hành chính hiện hành. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, do quy định chi tiết toàn diện các vấn đề cần điều chỉnh
6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị chọn giải pháp 2 vì giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí và công sức, đảm bảo trình bàn hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đúng tiến độ.
- Thẩm quyền quyết định chính sách là Chính phủ.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Ngày 07/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 931/BTNMT-ĐĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Quốc hội; các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc góp ý các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Ngày 07/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 932/BTNMT-ĐĐ gửi Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc đề nghị đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày …/…/2024, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ có Công văn số 199/TTĐT-DLĐT, theo đó không nhận được đóng góp ý kiến của công dân, tổ chức đối với dự thảo Nghị định.
Ngày 28/03/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1984/BTNMT-ĐĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Quốc hội; các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc góp ý các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (lần 2).
Về các ý kiến góp ý, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 56/86 ý kiến góp ý bằng văn bản của 11/23 bộ, ngành; 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; …/… ý kiến của các hiệp hội, hội, doanh nghiệp.
Trên cơ sở các ý kiến của các Bộ ngành, địa phương, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa dự thảo Nghị định và các hồ sơ kèm theo. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; tổ chức các hội thảo chuyên đề với các chuyên gia, nhà khoa học, để nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện dự thảo Nghị định.
[bookmark: _Toc124153559]III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Cơ quan giám sát thực hiện các chính sách: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận; công dân./.
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